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INOX

300 mm 260 mm 200 mm

95737 97737 91737

INOX

300 mm 260 mm 200 mm

9537 9737 9137

INOX

300 mm 260 mm 200 mm

9539 9739 9139

INOX

300 mm 260 mm 200 mm

9583 9783 9183

INOX

300 mm 260 mm 200 mm

9537 9737 9137

Safe Consistence - Communicate Intelligence

KHÓA CỔNG 2033KHÓA CỔNG V88

KHÓA CỔNG 699-1 (Móc) KHÓA CỔNG 699-2 (Bằng) 

Khóa Cửa Sắt Kéo
9401

Tim PA 70mm

Tay Phân Thể 
Tim PA 70mm
Chìa điện tử

8100

8102

Hít Cửa 58/68

Xích An Toàn 5063 Trắng/Nâu

CHỐT ÂM INOX

Cò khóa

Thân 85*20mm Thân 85*30mm Thân 58*50mm

Thân INOX 85*45mm
Cò gió tự động

Thân 85*45mm

Tim A60mm (2 Đầu Chìa)
Tim A60mm (Vặn Chìa)

Chìa vi tính, Size: 60mm, 7 bi

Tim A70mm (2 Đầu Chìa)
Tim A70mm (Vặn Chìa)
Tim A70mm (Bít Chìa)

Chìa vi tính, Size: 70mm, 7 bi

Tim Thau 70mm (2 Đầu Chìa)
Tim Thau 70mm (Vặn Chìa)
Tim Thau 70mm (Bít Chìa)
Chìa vi tính, Size: 70mm, 7 bi

Tim Thau 70mm  (2 Đầu Chìa)
Tim Thau 70mm  (Vặn Chìa)

Chìa 2 Rãnh, 70mm, 10 bi

631 (25kg-45kg) - 632(45kg-60kg)

TAY ��Y H�I

BẢN LỀ THÉP  4x3x3 - 5x3x3 (NÂU)

BẢN LỀ THÉP  4x3x3 - 5x3x3 (VÀNG)

BẢN LỀ THÉP  4x3x3 - 5x3x3 (TRẮNG)
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KHÓA HỢP KIM KHÓA  MÓC TAY THAU - TAY CỔ TAY NẮM TRÒNwww.zanilock.vn www.zanilock.vn www.zanilock.vn

PA-9883PA-9839
PA-9837

CỬA ĐI

CỬA PHÒNG

PA-98737

PA-5983PA-5939PA-59737PA-5937

PA 9811 (M�) PA 9899 PA-9897 PA-9883

PA-AA9839-TB PA-AA9839-T�PA-AA9837-T�PA-AA9837-TB

PA-9101 PA-9102

PA-3482 (TRẮNG)
PA-3491 (TRẮNG)

PI-9500BK (CỬA VỆ SINH)

PI-9500 SS CÒ (60MM) (90MM)
PI-9500AC (NÂU)

5890 (ĐEN VÀNG)
5890 (TRẮNG)

58K730 (NÂU)
58K731 (NHO)58K731 (NÂU)

71K731 (RÊU)71K730 (RÊU)

(NÂU)71K730 71K731 (NÂU)
71K731 (NHO)

71K730 (NHO)

8801

XL 8803 XL 8806

8802 8803

8807

Khóa Móc “ZIN”  Chìa Điện Tử Bấm
 SIZE: 50mm

4 Chìa, Thân Chìa Đồng Thau 

Khóa Móc “ZIN”  Chìa Vi Tính Bấm
 SIZE: 50mm

4 Chìa, Thân Chìa Đồng Thau 

Khóa Móc “ZIN”  Chìa Vi Tính Bấm
 SIZE: 50mm Càng Dài 98mm
SIZE: 60mm Càng Dài 128mm
4 Chìa, Thân Chìa Đồng Thau Khóa Móc “PASINI” Chìa Vuông

 SIZE: 50mm
5 Chìa, Thân Chìa Đồng Thau

Khóa Móc “PASINI” Chìa Muỗng
 SIZE: 50mm

4 Chìa, Thân Chìa Đồng Thau
Khóa Móc “PASINI” Điện Tử 60

 SIZE: 60mm
4  Chìa, Thân Chìa Đồng Thau

Khóa Móc “PASINI” Chìa Vuông
 SIZE: 50mm/60mm

5 Chìa, Thân Chìa Đồng Thau
Bộ 3 Cái, 5 Chìa Chủ/ Bộ 5 Cái, 5 Chìa Chủ


